
STT Họ tên Giới tính Lớp cũ Ghi chú

1 NGUYỄN AIME Nam 7A2

2 NGUYỄN LÊ THANH AN Nữ 7A4

3 NGUYỄN NGỌC THIÊN AN Nữ 7A6

4 PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH Nữ 7A5

5 PHẠM TUẤN ANH Nam 7A4

6 NGUYỄN XUÂN BẢO Nam 7A2

7 NGUYỄN QUẾ CHI Nữ 7A2

8 Trần Hải Đình Nam

9 LÊ HUỲNH THANH ĐỨC Nam 7A5

10 NGUYỄN THANH ĐỨC Nam 7A6

11 NGÔ TẤN HIỂN Nam 7A4

12 LÊ MINH HIẾU Nam 7A3

13 NGUYỄN TUẤN HUY Nam 7A4

14 Nguyễn Trần Quốc Huy Nam 7A3

15 NGUYỄN TẠ THÀNH HƯNG Nam 7A1

16 NGUYỄN VĂN TUẤN KIỆT Nam 7A2

17 NGUYỄN BẢO THIÊN KIM Nữ 7A4

18 NGUYỄN KHÁNH LINH Nữ 7A1

19 Phạm Thị Mỹ Linh Nữ 7A2

20 TRẦN LÊ THÁI LUÂN Nam 7A5

21 LÊ TẤN HOÀNG MINH Nam 7A1

22 NGÔ HOÀNG MINH Nam 7A1

23 PHẠM NGUYÊN TRIỆU MY Nữ 7A5

24 NGUYỄN NGỌC VÂN NGHI Nữ 7A3

25 NGUYỄN NGỌC THANH NGUYÊN Nữ 7A5

26 NGUYỄN TRÍ NHÂN Nam 7A4

27 NGUYỄN NGỌC BẢO NHI Nữ 7A6

28 NGUYỄN XUÂN NHI Nữ 7A2

29 NGUYỄN NGỌC DIỄM QUỲNH Nữ 7A4

30 NGUYỄN THÀNH TÀI Nam 7A4

31 NGUYỄN XUÂN THỌ Nam 7A5

32 PHẠM NGUYỄN KIM THƯ Nữ 7A5

33 Nguyễn Vũ THủy Tiên Nữ

34 NGUYỄN VĂN MINH TRÍ Nam 7A5

35 NGUYỄN THÀNH TRỌNG Nam 7A4

36 NGUYỄN NGỌC THÚY VÂN Nữ 7A6

37 PHẠM TRÍ VIỆT Nam 7A4

38 NGUYỄN LÊ VY Nữ 7A2

39 NGUYỄN LÊ THẢO VY Nữ 7A2

40 NGUYỄN NGỌC YẾN VY Nữ 7A6

41 NGUYỄN VĂN VỸ Nam 7A5

Lưu ý: Qúy PH vui lòng liên lạc với GVCN qua số điện thoại trên và xem thông báo về lịch tập 

trung trên webside trường.
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